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DANH MỤC HỒ SƠ GIÁ THUỐC XIN Ý KIẾN HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH VỀ GIÁ 
THUỐC 

STT Mã 
hồ 
sơ 

tiếp 
nhận 

Ngày 
tiếp 

nhận 

Mã 
hồ 
sơ 
kê 

khai 

Ngày 
kê 

khai 

Tên 
thuốc 

Tên 
hoạt 
chất 

Nồng 
độ, 

hàm 
lượng 

Số 
Giấy 
đăng 

ký lưu 
hành 

Dạng 
bào 
chế 

Quy 
cách 
đóng 
gói 

Đơn 
vị 

tính 

Giá 
bán 

buôn 
dự 

kiến 

Tên 
cơ 
sở 
kê 

khai 

Tên 
cơ 
sở 

sản 
xuất 

Nước 
sản 
xuất 

Phân 
loại 
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